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Mẫu 02: Biểu mẫu thống kê TTHC nội bộ
Năm học 2023-2024
	
	Tên TTHC
	Công nhận Thư viện trường Tiểu học, Trung học cơ sở đạt tiêu chuẩn Mức độ 1

	1. 
	Đơn vị thống kê
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận11

	2. 
	Lĩnh vực
	Giáo dục

	3. 
	Văn bản quy định
	Biên bản tự kiểm tra đánh giá Thư viện (Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022).



	4. 
	Trình tự thực hiện
	( Có quy định: Nhập các bước thực hiện TTHC kèm thời gian cụ thể từng bước. 

+ Triển khai xuống cơ sở: 10/10/2023.
+ Các cơ sở tự kiểm tra đánh giá: 23/05/ đến 06/06/2024 và báo cáo về phòng Giáo dục trước ngày 10/6/2024.
+ Phòng Giáo dục tiến hành kiểm tra: 12- 22/06/2024

- Thành phần: Chuyên viên phụ trách thư viện, Ban giám hiệu và Cán bộ Thư viện. 

( Không quy định: Tích chọn trong trường hợp không có quy định.

	5. 
	Cách thức thực hiện
	Tích chọn nhiều phương án trong các phương án sau:

( Trực tiếp

( Trực tuyến

( Qua dịch vụ bưu chính

( Không quy định (trường hợp chọn phương án này thì chỉ chọn 1).

	6. 
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	( Có quy định: 
+ Biên bản tự đánh giá trường.
+ Báo cáo tự đánh giá.
( Không quy định: Tích chọn trong trường hợp không có quy định.

	7. 
	Thời hạn giải quyết
	Nhập thời hạn tính từ thời điểm nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định tới khi nhận được kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại văn bản, ghi rõ đơn vị (ngày, ngày làm việc).

· Nhận hồ sơ đầy đủ: 22/06/2024.
· Ra quyết định: 24/6/2024.

	8. 
	Đối tượng thực hiện
	Tất cả các trường Tiểu học và Trung học cơ sở

	9. 
	Cơ quan giải quyết


	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

( Có quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

( Không quy định: Tích chọn trong trường hợp không có quy định.

	10. 
	
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

(Có quy định: Nhập tên cơ quan/chức danh người chủ trì tham mưu cho cơ quan quyết định kết quả TTHC.

+ Đ/c Trần Trọng Thái, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu quyết định bậc Tiểu hoc.

+ Đ/c Trần Vũ Quốc Bảo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu quyết định bậc THCS.

( Không quy định: Tích chọn trong trường hợp không có quy định.

	11. 
	
	- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: 

( Có quy định: các trường Tiểu học và THCS

( Không quy định: Tích chọn trong trường hợp không có quy định.

	12. 
	Kết quả thực hiện


	( Có quy định: Nhập tên kết quả thực hiện của TTHC 
+ Quyết định “Công nhận Thư viện trường Tiểu học, Trung học cơ sở đạt tiêu chuẩn Mức độ 1”
( Không quy định: Tích chọn trong trường hợp không có quy định.

	13. 
	Phí, lệ phí
	( Có quy định phí/lệ phí: Nhập số tiền (Đơn vị tính: VNĐ). 

( Không quy định: Tích chọn trong trường hợp không có quy định.

	14. 
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	( Có quy định:

 Biên bản tự kiểm tra đánh giá Thư viện (thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 nằm 2022.
( Không quy định: Tích chọn trong trường hợp không có quy định.

	15. 
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	( Có quy định: Nhập đầy đủ nội dung từng yêu cầu, điều kiện.
· Đúng tiến độ

· Khách quan và trung thực trong tự đánh giá 

( Không quy định: Tích chọn trong trường hợp không có quy định.
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